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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Sổ: 83/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2018 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn việc chuyến giao quyền đại diện chủ sỏ' hữu nhà nưóc 

tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nưóc 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 
chuyến doanh nghiệp nhà nước và cóng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% von điều lệ thành công ty cô phân; 

Căn cứ Nghị định số 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về 
chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tông công ty Đâu tư và Kinh 
doanh von nhà nước; 

Căn cứ Nghị dịnh số 147/£20ỉ 7/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chỉnh phủ về 
sửa đoi, bo sung một so điều của Nghị định so 151/2013/NĐ-CP ngày 
01/11/2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chê hoạt động của 
Tông công ty Đầu tư và Kinh doanh von nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về 
Điều lệ to chức và hoạt động của Tong công ty Đầu tư và Kinh doanh von nhà 
nước; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dân việc chuyến giao 
quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tống công ty Đâu tư và Kinh doanh vốn 
nhà nước. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà 
nước tại các doanh nghiệp từ các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi là Bộ), úy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh) về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (sau 
đây gọi là SCIC) và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nưó'c tại 
các doanh nghiệp SCIC đã tiếp nhận về các Bộ, ủy ban nhân dân câp tỉnh. 

Điều 2. Đối tưọng áp dụng 
1. Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 
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2. Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; 

3. Doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sỏ' hữu nhà 
nước quy định tại Thông tư này; 

4. Người đại diện phần vốn nhà nuủc tại doanh nghiệp; 

5. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chuyển giao quyền đại diện 
chủ sỏ' hữu nhà nước theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Đối tượng chuyển giao 
SCIC thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sỏ' hữu nhà nước tại các loại 

hình doanh nghiệp sau (không bao gồm các công ty nông, lâm nghiệp sau khi 
thực hiện phương án sắp xếp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; doanh 
nghiệp có hoạt động chủ yếu sản xuất và cung ứng sản phấm, dịch vụ công ích 
trong danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của pháp luật, có tỷ 
trọng doanh thu từ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên tổng 
doanh thu của doanh nghiệp 03 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét 
chuyển giao đạt từ 50% trở lên; doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an 
ninh; doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xổ số kiến thiết và một số 
doanh nghiệp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ): 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ được chuyển đổi tò công ty nhà nước độc lập hoặc mới 
thành lập trực thuộc các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trực thuộc các Bộ, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

3. Công ty liên doanh có vốn góp nhà nước do các Bộ, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh làm đại diện chủ sỏ' hữu; 

4. Công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc mới thành 
lập trực thuộc các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

5. Đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các trường họp khác, việc 
chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nưó'c về SCIC được thực hiện theo 
quyết định hoặc văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Chương II 
CHUYỀN GIAO QUYỀN ĐẠI ĐIẸN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 

TẠI Dỏ ANH NGHIỆP 

Điều 4. Nguyên tắc chuyển giao 
1. Việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp 

về SCIC phải đảm bảo nguyên tắc: công khai, minh bạch, có kế thừa, không làm 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có sự phối họp 
giữa các bên liên quan để cùng xử lý các vấn đề phát sinh trong và sau quá trình 
chuyển giao theo quy định của pháp luật. 
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2. Việc tổ chức chuyển giao được thực hiện theo từng doanh nghiệp theo 
quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Trường họp sau khi chuyển giao, nếu số liệu tại Hồ SO' chuyến giao có 
thay đổi, các bên liên quan theo quy định tại Điều 6 Thông tư này phối họp làm 
rõ nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý và điều chỉnh lại số liệu chuyển giao 
chính thức. 

4. SCIC chỉ thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các 
doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao quyền đại diện chủ sỏ- hữu nhà nước 
về SCIC theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và còn vốn chủ sở hữu trên báo 
cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất (giá trị vốn chủ sỏ' hữu tại mã số 410 trên 
bảng cân đối kế toán lớn hon 0) với thòi điểm chuyển giao. 

Điều 5. Giá trị vốn chuyển giao 

1. Đối với công ty cổ phần là giá trị cổ phần nhà nước (tính theo mệnh giá) 
đầu tư tại doanh nghiệp và các khoản tiền của Nhà nưó'c còn phải thu hồi (nếu 
có). 

2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh là giá trị sổ 
sách phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và các khoản tiền của Nhà nuủc 
còn phải thu hồi (nếu có). 

Điều 6. Thành phần chuyển giao 

1. Bên giao là Bộ trưởng, Thủ trưởng CO' quan ngang bộ, Chủ tịch Uy ban 
nhân dân cấp tỉnh hoặc người được ủy quyền bằng văn bản. 

2. Bên nhận là người đại diện theo pháp luật của SCIC hoặc người được ủy 
quyền bằng văn bản. 

Điều 7. Thòi gian thực hiện chuyển giao 

Các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chuyển giao quyền đại 
diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp về SCIC theo thời hạn sau: 

1. Đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các trường hợp 
khác theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này: thực hiện chuyển giao theo 
thời hạn ghi tại quyết định, văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc trong thời 
hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính 
phủ. 

2. Đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên độc lập do Nhà nước năm giữ 100% vôn điêu lệ theo quy 
định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này: thực hiện chuyển giao trong thời hạn 30 
ngày làm việc kể từ ngày các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành việc 
công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm công ty cố phần được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định của pháp luật 
về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vôn điêu lệ thành công ty cô phân. 

3. Đối với các doanh nghiệp còn lại thuộc đối tượng chuyển giao quy định 
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tại Điều 3 Thông tư này: thực hiện chuyến giao trong thời hạn 30 ngày làm việc 
kể từ ngày Nghị định số 147/2017/NĐ-CP có hiệu lực hoặc trong thòi hạn 30 
ngày làm việc kế từ ngày doanh nghiệp đưọ'c cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu. 

4. Trong thòi hạn chuyến giao nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các Bộ, 
Úy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành quyết định công bố giá trị thực tế phần 
vốn nhà nước tại thòi điểm công ty cổ phần đưọ'c cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu thì thực hiện chuyến giao giá trị vốn nhà nước theo giá trị 
đưọ'c phê duyệt tại Phương án cố phần hóa hoặc quyết định điều chỉnh quy mô, 
CO' cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp cổ phần hóa. 

Sau khi chuyển giao quyền đại diện chủ sỏ' hữu nhà nưó'c, các Bộ, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối họp với SCIC và doanh nghiệp thực hiện xử lý 
các tồn tại về tài chính của doanh nghiệp, quyết toán, công bố giá trị thực tế 
phần vốn nhà nước tại thòi điểm công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp lần đầu theo quy định của pháp luật về chuyển doanh 
nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh 
nghiệp nhà nưó'c đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cố phần và điều chỉnh 
giá trị phần vốn nhà mróc đã chuyển giao (nếu có). 

Điều 8. Căn cứ xác định số liệu chuyển giao 
lẵ Số liệu chuyển giao được xác định là số liệu trên báo cáo tài chính năm 

hoặc quý đã được kiểm toán tại thời điếm gần nhất vói thời điếm chuyến giao 
đưọ-c lập theo đúng chế độ quy định. 

2. Trường họp doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm hoặc quý đã 
kiểm toán thì số liệu chuyển giao được xác định là số liệu trên báo cáo tài chính 
tại thời điểm gần nhất của doanh nghiệp. SCIC được lựa chọn, thuê đơn vị kiểm 
toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Sau khi có 
kết quả kiểm toán, SCIC phối họp cùng các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực 
hiện điều chỉnh số liệu chuyển giao (nếu có) theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 
Thông tư này hoặc ghi nhận các nội dung kiểm toán ngoại trừ vào Biên bản 
chuyển giao. 

3. Trường họp báo cáo tài chính năm hoặc quý đã kiểm toán của doanh 
nghiệp có kết luận về nội dung ngoại trừ (không chấp nhận toàn phần), SCIC 
xem xét yêu cầu kiểm toán làm rõ đế làm cơ sở điều chỉnh số liệu chuyển giao 
(nếu có) hoặc ghi nhận các nội dung kiếm toán ngoại trừ vào Biên bản chuyển 
giao. 

Điều 9. Hồ sơ chuyển giao 
Hồ sơ chuyển giao được lập theo từng doanh nghiệp, bao gồm: 

1. Báo cáo giá trị vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ 
lục số 01 kèm theo Thông tư này. 

2. Báo cáo các khoản tiền nhà nước còn phải thu hồi từ doanh nghiệp theo 
mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. 
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3. Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này. Trưcmg họp doanh nghiệp 
thuộc đối tượng lập Báo cáo tài chính họp nhất, số liệu nêu tại Phụ lục số 03 là 
số liệu theo Báo cáo tài chính họp nhất. 

4. Thông tin về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo 
mẫu tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này. 

5. Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sỏ' hữu nhà nưó'c theo mẫu tại 
Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư này. Trong Biên bản chuyến giao phải xác 
định rõ nguyên nhân phát sinh chênh lệch giảm giá trị phần vốn nhà nước (nếu 
có); trách nhiệm tập thể, cá nhân của các bên liên quan đến việc giảm giá trị 
phần vốn nhà nước tại thời điểm lập hồ sơ làm cơ sở chuyển giao; các tài liệu 
còn thiếu trong Hồ SO' chuyển giao (nếu có) theo quy định tại Điều này; những 
vấn đề tồn tại cần tiếp tục phối họp giải quyết sau chuyến giao. 

6. Tài liệu pháp lý của doanh nghiệp (bản sao từ sổ gốc, bản sao cố chứng 
thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính đế các bên đối chiếu, xác nhận) 
bao gồm: 

a) Quyết định thành lập công ty hoặc quyết định chuyển đổi doanh nghiệp 
nhà nước; 

b) Quyết định và biên bản của CO' quan nhà nước có thẩm quyền xác định 
lại giá trị phần vốn nhà nưó'c tại thời điểm doanh nghiệp đưcrc cấp giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; 

c) Văn bản xác nhận của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên doanh 
nghiệp về số vốn, số cổ phần đầu tư của nhà nưó'c tại doanh nghiệp và cổ phiếu 
hoặc giấy chứng nhận cố đông hoặc sổ cổ đông của nhà nước (đối vó'i công ty cố 
phần); giấy chúng nhận góp vốn hoặc sổ thành viên của nhà nưó'c (đối với công 
ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên); 

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và các lần thay đổi (nếu 
có); 

đ) Danh sách Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công 
ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty; 

e) Điều lệ hiện hành về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp; 

g) Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hcrp nhất (đối với doanh 
nghiệp thuộc đối tượng lập báo cáo tài chính họp nhất) năm hoặc quý của doanh 
nghiệp đã đưọ'C kiểm toán tại thời điểm gần nhất với thời điểm chuyến giao hoặc 
báo cáo tài chính được lập tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu (đối với những doanh nghiệp thực hiện chuyến giao trong 
năm đưọc câp Giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lân đâu). Trường họp 
doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm hoặc quý đã được kiêm toán thì sử 
dụng Báo cáo tài chính năm hoặc quý tại thời điểm gần nhất với thời điếm 
chuyển giao; 

h) Các tài liệu liên quan đến quá trình cổ phần hóa đối với doanh nghiệp 


